     UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4, Năm học 2021-2022

	Mạch nội dung
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	1. Nhà Nguyễn
	Số câu
	01
	
	
	
	
	01
	
	01
	01
	02

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	7
	
	9
	1
	7,9

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	0,5
	3,0

	2. Nhà Lê
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	2,3
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5
	

	3. Đồng bằng Bắc Bộ, Đồng bằng Nam Bộ.
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	4
	
	5
	
	
	
	
	
	4,5
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5
	

	4. Biển Đông, khai thác khoáng sản và hải sản
	Số câu
	
	
	01
	
	
	02
	
	
	01
	02

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	8,

10
	
	
	6
	8,10

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	3,0
	
	
	0,5
	3,0

	Tổng
	Số câu
	03
	03
	03
	01
	10

	
	Số điểm
	1,5
	2,5
	4,0
	2,0
	10


                                                                        Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


     UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử và Địa lí -  Lớp 4

( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)

 I. TRẮC NGHIỆM. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?
A. Vì chữ Nôm dễ viết hơn chữ Hán.

B. Vì chữ Nôm xuất phát từ quê hương của vua Quang Trung. 

C. Vì vua Quang Trung muốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

D. Vì vua Quang Trung không thích chữ Hán

Câu 2: Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi có địa hình thuận lợi cho việc di chuyển cho quân ta.
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực

C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được

 D.  Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.

Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?
A. Quản lí đất nước không cần định ra pháp luật.
B. Soạn bộ luật Hồng Đức, xây  Quốc  Tử Giám.
C. Vẽ bản đồ Hồng Đức, soạn bộ luật Hồng Đức.
D. Chú ý xây dựng nhiều chùa chiền.

Câu 4: Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ?
A. Đồng bằng lớn thứ hai nước ta với hệ thống đê ngăn lũ.  

B. Đồng bằng lớn nhất nước ta, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. Đồng bằng có nhiều đầm phá.

D. Đồng bằng có nhiều cồn cát.             

Câu 5: Đồng bằng Bắc Bộ do các sông nào bồi đắp lên?

A. Sông Hồng và sông Thái Bình.         

B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai

C. Sông Thái Bình và sông Đồng Nai.    

 D. Sông Mê Công và sông Thái Bình.

Câu 6: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng biển:
 A. Vùng biển phía Bắc.                             B. Vùng biển miền Trung. 
C. Vùng biển phía Nam và Tây Nam.         D. Vùng biển phía Nam.

II. TỰ LUẬN

 Câu 7: Chọn các từ ngữ (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho thích hợp:
Quang Trung ban bố “Chiếu ...........................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ............................................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ......................................... Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại ........................................................
Câu 8: Chọn các từ ngữ (mưa lớn, hạn hán, lạnh, ngập lụt, nóng) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho thích hợp:

 Đặc điểm khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung: Phía Bắc dãy núi Bạch Mã có mùa đông …………………..………………..……, phía Nam dãy núi Bạch Mã ………………….…... quanh năm. Mùa hạ thường khô, nóng và bị ..………………......….........  Cuối năm thường có …………….…………………. và bão dễ gây………….…………………...
Câu 9: Nêu nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức? 

Câu 10: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta?
                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


     UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử và Địa lí -  Lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	1,0
	0,5



 II. TỰ LUẬN

Câu 7: (1 điểm điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm)  
- Thứ tự các từ cần điền lần lượt là: Khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, thanh bình.

Câu 8: (1 điểm điền đúng mỗi chỗ trống được 0,2 điểm)  

- Thứ tự các từ cần điền lần lượt là: lạnh, nóng, hạn hán, mưa lớn, ngập lụt. 
Câu 9: (2 điểm, mỗi ý trả đúng được 0,5 điểm)  
- Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ.
- Bảo vệ chủ quyền quốc gia.
- Khuyến khích phát triển kinh tế.
-  Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
Câu 10: (2 điểm, mỗi ý trả đúng được 0,5 điểm)  
- Kho muối vô tận, có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
- Điều hoà khí hậu.

- Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch.

- Xây dựng các cảng biển.
                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


